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1. Mở đầu
Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) môn 

Ngữ văn 2018 có mục tiêu “giúp người học làm chủ 
kiến thức phổ thông; biết vận dụng hiệu quả kiến 
thức vào đời sống và tự học suốt đời; có định hướng 
lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; biết xây dựng và phát 
triển hài hòa các mối quan hệ xã hội; có cá tính, nhân 
cách và đời sống tâm hồn phong phú; nhờ đó có được 
cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự 
phát triển của đất nước và nhân loại” [1]. Để đạt được 
mục tiêu này, chương trình đã đưa ra những quy định 
yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực cốt lõi và lấy 
việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và 
nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học. Theo 
đó, HS (HS) không  chỉ biết đọc hiểu văn bản, viết 
(tạo lập văn bản) mà phải biết nói và nghe hiệu quả. 
Tuy nhiên, trên thực tế, năng lực giao tiếp của HS 
bậc THCS còn nhiều hạn chế, đặc biệt là kĩ năng nói 
và nghe. HS còn  ngại ngùng khi giao tiếp, chưa dám 
mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình hay bác bỏ 
quan điểm của người khác. Vì vậy, GV cần tích cực 
đổi mới phương pháp dạy học để kích thích sự hứng 
thú của HS, giúp HS cải thiện một số kĩ năng giao 
tiếp. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Định hướng dạy học nói và nghe trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018

Điểm khác biệt lớn nhất của Chương trình GDPT 
2018 so với Chương trình GDPT 2006 là sự chuyển 
hướng hoàn toàn từ chương trình coi trọng truyền đạt 
kiến thức sang chương trình chú trọng phát triển phẩm 

chất và năng lực, lấy các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết làm 
trục chính. Trong đó, Chương trình GDPT 2018 đã quy 
định rõ thời lượng dành cho hoạt động nói và nghe là 
10% số tiết của năm học. Lộ trình dạy học kĩ năng nói 
và nghe trong  chương trình có sự nhất quán, liên tục 
cả ba cấp học. Kĩ năng nói được phát triển kết hợp với 
nghe và hoạt động nói - nghe tương tác. Chương trình 
hướng đến mục tiêu ở cấp THCS là HS biết tranh luận 
về các vấn đề tồn tại, các quan điểm trái ngược nhau; 
có thái độ cầu thị và văn hóa tranh luận phù hợp; có khả 
năng nghe  thuyết trình, sau đó đánh giá được nội dung 
và hình thức biểu đạt của bài thuyết trình; có hứng thú 
thể hiện chủ kiến, cá tính trong tranh luận; trình bày vấn 
đề khoa học một cách tự tin, thuyết phục.

 Chương trình GDPT 2018 quy định cụ thể về các 
yêu cầu cần đạt trong  học tập nói và nghe ở cấp phổ 
thông như sau: Kĩ năng nói yêu cầu về âm lượng, tốc 
độ, sự liên tục, cách diễn đạt, trình bày, thái độ, sự kết 
hợp các cử chỉ, điệu bộ, phương tiện hỗ trợ khi nói,...; 
Kĩ năng nghe yêu cầu về cách   nghe, cách ghi chép, 
hỏi đáp, thái độ, sự kết hợp các cử chỉ, điệu bộ khi nghe, 
nghe qua các phương tiện kĩ thuật,…; Kĩ năng nói và 
nghe tương tác gồm các yêu cầu về thái độ, sự tôn trọng 
nguyên tắc hội thoại và các quy định trong thảo luận, 
phỏng vấn,…

Ngoài ra, việc dạy nói - nghe không chỉ hướng tới 
mục tiêu rèn luyện kĩ năng mà còn là cơ hội để rèn giũa 
phẩm chất, thái độ, tình cảm, lối sống có văn hóa cho 
HS. Như vậy, nói - nghe là những kĩ năng rất quan 
trọng trong giao tiếp hàng ngày, giúp ích cho HS trong 
quá trình hình thành các mối quan hệ và khẳng định 
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bản thân trong xã hội.
2.2. Một số phương pháp phát triển kĩ năng nói và 
nghe trong dạy học Ngữ văn bậc THCS
2.2.1. Phương pháp thảo luận nhóm

- Phương pháp thảo luận nhóm không chỉ giúp HS cải 
thiện kĩ năng nói mà còn rèn luyện kĩ năng nghe chủ động 
và phản biện. Khi tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm, 
HS phải trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng, có 
căn cứ và mạch lạc. Điều này thúc đẩy HS phát triển khả 
năng diễn đạt ý tưởng một cách thuyết phục. Bên cạnh 
đó, trong quá trình lắng nghe ý kiến của các thành viên 
khác, HS học được cách tiếp thu thông tin, tôn trọng 
quan điểm của người khác và phản biện một cách 
xây dựng. Thảo luận nhóm giúp HS cải thiện khả 
năng nghe chủ động, khi họ cần lắng nghe và đưa ra 
phản hồi phù hợp. Kĩ năng giao tiếp trong thảo luận 
cũng giúp HS rèn luyện khả năng tư duy phản biện, 
học cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và đưa ra 
giải pháp hợp lý.

- Các bước triển khai:
Bước 1: Xác định chủ đề thảo luận. Chủ đề có thể 

liên quan đến tác phẩm văn học, các vấn đề xã hội, 
hoặc các câu hỏi mở về văn hóa, đạo đức.

Bước 2: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (4-6 HS). 
Mỗi nhóm thảo luận về chủ đề đã chọn trong khoảng 
thời gian nhất định (15-20 phút).

Bước 3: Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: một số 
nhóm sẽ trình bày quan điểm cá nhân, trong khi 
nhóm khác sẽ đưa ra lập luận phản biện hoặc phân 
tích sâu thêm về quan điểm đó.

Bước 4: Sau khi mỗi nhóm hoàn thành phần thảo 
luận, yêu cầu các nhóm đại diện trình bày kết quả 
thảo luận trước lớp.

Bước 5: GV tóm tắt các ý chính và yêu cầu HS 
đưa ra phản hồi, chỉnh sửa, bổ sung cho các quan 
điểm được trình bày.
2.2.2. Phương pháp đóng vai

- Phương pháp đóng vai là một trong những cách 
hiệu quả nhất để phát triển kĩ năng giao tiếp, đặc biệt 
là kĩ năng nói và nghe. Khi HS đóng vai một nhân vật 
trong một tác phẩm văn học, họ không chỉ cần hiểu 
rõ về nhân vật mình đang thể hiện mà còn phải truyền 
tải cảm xúc, suy nghĩ và thái độ của nhân vật đó qua 
ngôn ngữ và hành động. Điều này giúp HS cải thiện 
khả năng diễn đạt một cách tự nhiên, phong phú và 
sâu sắc. Đồng thời, qua việc lắng nghe các bạn đóng 
vai các nhân vật khác, HS học được cách hiểu và 
phân tích những quan điểm khác biệt, điều này củng 
cố kĩ năng nghe hiểu và phản hồi. Phương pháp này 
cũng giúp HS hình dung được các tình huống trong 

tác phẩm văn học, từ đó tạo ra những buổi giao tiếp 
đầy cảm xúc và sinh động. Việc hóa thân vào nhân 
vật cũng giúp HS phát triển sự đồng cảm, biết cách 
nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác, qua đó 
làm phong phú thêm vốn sống và khả năng giao tiếp 
của mình.

- Các bước triển khai:
Bước 1: Chọn một đoạn văn, một cảnh trong tác 

phẩm hoặc một tình huống văn học. Ví dụ, HS có thể 
đóng vai các nhân vật trong một số tác phẩm văn học 
đã được học như: Phân cảnh Dế Mèn trêu chị Cốc 
dẫn đến cái chết của Dế Choắt ( Ngữ văn 6- Tập 1, bộ 
sách Kết nối tri thức với cuộc sống); Phân cảnh gặp 
Võ Tòng của An, Cò và tía nuôi ( Ngữ văn 7 - Tập 
1, bộ sách Chân trời sáng tạo); Phân cảnh Trần Quốc 
Toản trên bến Bình Than ( Ngữ văn 8, Tập 1, bộ sách 
Kết nối tri thức với cuộc sống) …

Bước 2: Chia lớp thành các nhóm nhỏ hoặc cho 
mỗi HS tham gia một vai cụ thể trong tình huống. HS 
sẽ chuẩn bị và thể hiện cảm xúc, thái độ của nhân vật 
thông qua lời nói và hành động.

Bước 3: Mỗi HS sẽ thay phiên thể hiện vai của 
mình, có thể là đối thoại với nhân vật khác hoặc độc 
thoại.

Bước 4: Sau khi đóng vai, HS sẽ thảo luận về cảm 
nhận của mình khi hóa thân vào nhân vật, cũng như 
cách nhân vật ấy có thể ứng xử trong tình huống đó.
2.2.3. Phương pháp dạy học dự án (Project-Based 
Learning)

- Dạy học dự án là phương pháp thúc đẩy sự chủ 
động, sáng tạo và hợp tác trong HS. Khi tham gia 
vào một dự án nghiên cứu, HS sẽ phải giao tiếp với 
nhau để thu thập thông tin, trao đổi ý tưởng và cùng 
nhau giải quyết các vấn đề trong suốt quá trình làm 
việc nhóm. Điều này giúp HS cải thiện khả năng nói, 
khi họ phải trình bày, thuyết phục và báo cáo kết quả 
nghiên cứu của mình trước nhóm hoặc lớp học. Đồng 
thời, HS cũng rèn luyện khả năng nghe khi phải lắng 
nghe và phân tích các ý tưởng, thông tin từ các HS 
trong nhóm hoặc từ nguồn tài liệu. Các buổi thuyết 
trình kết quả nghiên cứu giúp HS cải thiện kĩ năng 
diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, 
đồng thời tăng cường khả năng nghe hiểu và phản 
biện. Hơn nữa, qua việc làm việc nhóm, HS cũng 
học được cách trao đổi thông tin một cách hợp tác 
và tôn trọng lẫn nhau, điều này rất quan trọng trong 
việc phát triển kĩ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

- Các bước triển khai:
Bước 1: Chọn một chủ đề học tập lớn, ví dụ như 

nghiên cứu về một tác giả, một tác phẩm văn học, 
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hoặc một hiện tượng văn hóa xã hội.
Bước 2: Chia lớp thành các nhóm nhỏ và giao 

nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm (ví dụ, nhóm nghiên 
cứu về tác giả, nhóm nghiên cứu về thể loại văn học, 
nhóm nghiên cứu về ảnh hưởng của tác phẩm đến 
xã hội).

Bước 3: Các nhóm sẽ thảo luận, nghiên cứu tài 
liệu, phỏng vấn người có chuyên môn, hoặc thực 
hiện các cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu.

Bước 4: Sau khi hoàn thành dự án, mỗi nhóm 
sẽ chuẩn bị một bài thuyết trình để chia sẻ kết quả 
nghiên cứu với cả lớp.

Bước 5: Mở phiên phản biện: Các nhóm sẽ trả 
lời câu hỏi và phản hồi từ các nhóm khác, đồng thời 
nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu của nhau.
2.2.4. Phương pháp tranh biện

- Phương pháp tranh biện giúp HS phát triển kĩ 
năng lập luận, phản biện và diễn đạt quan điểm một 
cách rõ ràng, mạch lạc. Khi tham gia tranh biện, HS 
không chỉ phải chuẩn bị những lập luận vững chắc, 
mà còn phải lắng nghe và phân tích các lập luận đối 
phương để đưa ra phản biện hợp lý. Việc này giúp 
HS rèn luyện kĩ năng nghe hiểu sâu sắc, không chỉ 
là việc nghe thông tin mà còn là khả năng phân tích, 
đánh giá và phản hồi thông tin một cách có logic. 
Phương pháp tranh biện cũng giúp HS cải thiện khả 
năng sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt, khi họ 
phải thay đổi lập luận và ứng biến với các tình huống 
khác nhau trong quá trình tranh luận. Hơn nữa, thông 
qua việc tham gia tranh biện, HS học cách giao tiếp 
một cách lịch sự, tôn trọng ý kiến của người khác, 
đồng thời thể hiện quan điểm cá nhân một cách tự 
tin. Đây là một kĩ năng quan trọng không chỉ trong 
học tập mà còn trong cuộc sống hàng ngày, khi HS 
phải đối diện với nhiều quan điểm và tình huống 
khác nhau.

- Các bước triển khai:
Bước 1: Chọn một chủ đề có tính tranh luận, ví dụ 

như “Có nên yêu ở tuổi học trò hay không?”, “Chơi 
game lợi hay hại?” …

 Bước 2: Chia lớp thành hai đội, một đội ủng hộ 
quan điểm và đội kia phản đối. Mỗi đội sẽ chuẩn bị 
lập luận và tìm kiếm chứng cứ để bảo vệ quan điểm 
của mình.

Bước 3: Mỗi đội sẽ lần lượt trình bày ý kiến của 
mình, đối thoại và phản biện lại các quan điểm của 
đội bạn.

Bước 4: Sau khi mỗi đội trình bày, các đội sẽ có 
thời gian phản biện và đặt câu hỏi cho nhau.

Bước 5: Cuối cùng, lớp sẽ bỏ phiếu để xác định 

đội nào đưa ra lập luận thuyết phục nhất, đồng thời 
GV tổng kết những điểm mạnh và điểm cần cải thiện 
trong các lập luận.

Như vậy, từ lớp 6 đến lớp 9, HS dần được yêu 
cầu phát triển khả năng trình bày ý kiến rõ ràng, lắng 
nghe và tóm tắt hiệu quả, tham gia thảo luận nhóm, 
và áp dụng các kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình 
huống thực tế, từ việc kể chuyện đến thuyết minh, 
phỏng vấn và thảo luận về các vấn đề đời sống xã 
hội. Các phương pháp như thảo luận nhóm, đóng vai, 
dạy học dự án và tổ chức tranh biện đều có tác dụng 
lớn trong việc phát triển kĩ năng nói và nghe cho HS 
THCS. Chúng không chỉ giúp HS cải thiện khả năng 
giao tiếp mà còn khuyến khích tư duy sáng tạo, kĩ 
năng làm việc nhóm, và khả năng giải quyết vấn đề 
một cách hiệu quả. Mỗi phương pháp cần được áp 
dụng linh hoạt và kết hợp với các hoạt động hỗ trợ 
khác để đạt được kết quả tối ưu trong việc dạy học 
Ngữ văn.
3. Kết luận

Cùng với đọc và viết, nói và nghe là những kĩ 
năng giao tiếp quan trọng cần hình thành và rèn 
luyện cho HS trong nhà trường phổ thông, nhằm 
phát triển cho HS những năng lực đặc thù trong môn 
Ngữ văn cũng như những năng lực chung và phẩm 
chất cần đạt theo yêu cầu của Chương trình môn 
Ngữ văn 2018. Để thực hiện tốt việc dạy học các kĩ 
năng này, GV cần tạo môi trường học tập tích cực và 
khuyến khích HS tự tin bày tỏ ý kiến, lắng nghe và 
tôn trọng ý kiến của người khác. HS cần được tạo cơ 
hội thực hành thường xuyên bởi kĩ năng nói và nghe 
chỉ có thể được nâng cao qua các hoạt động thực tế. 
Đồng thời, cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng các 
phương pháp dạy học, tùy theo đối tượng HS và đặc 
thù bài học để giúp HS cảm thấy hứng thú và đạt hiệu 
quả cao nhất. 
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